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TÓM TẮT:

Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phòng chông rửa tiền (PCRT) tại các ngân 
hàng thương mại Việt Nam thông qua việc khảo sát các nhân viên đang làm việc tại ngân hàng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù các ngân hàng có chú trọng đến hoạt động PCRT, nhưng 
hiện tại, hoạt động này vẫn còn những hạn chế, như: cơ cấu tổ chức, quy định, nguồn nhân lực,... 
Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một sô' giải pháp nhằm giúp các NHTM gia tăng hiệu quả 
cho hoạt động này.

Từ khóa: phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, ngân hàng thương mại.

1. Đặt vấn đề
Trong bôi cảnh mở cửa nền kinh tế, các nước dễ 

trở thành nơi rửa tiền. Rửa tiền được xem là một 
vấn nạn của không chỉ một hay vài cường quốc mà 
ở trên phạm vi quốc tế và được các quốc gia đặc 
biệt quan tâm, có nhiều hành động nhằm giảm 
thiểu những tác động tiêu cực của nó đến các lĩnh 
vực tài chính, kinh tế, chính trị xã hội.

Trong các quy định liên quan đến PCRT, nhận 
biết khách hàng là quy định mang tính chất cơ bản 
nhát. Mục tiêu của hoạt động nhận biết khách 
hàng là nhằm giúp ngân hàng có đủ cơ sở nhận 
định và đánh giá khách hàng có rủi ro rửa tiền hay 
không để xác lập mối quan hệ giao dịch và có khả 
năng đánh giá các giao dịch của khách hàng có 
nguy cơ là giao dịch bất hợp pháp hay không. Do 
đó, việc thu thập thông tin nhận biết của khách 
hàng về mặt quản lý rủi ro, là cơ sở để ngân hàng 
có thể xác lập, duy trì mối quan hệ cũng như 

quản lý rủi ro rửa tiền đốì với khách hàng 
(Canhoto, 2021).

Hệ thông ngân hàng có vai trò là trung gian 
thanh toán, giúp dòng tiền được lưu thông giữa các 
chủ thể được nhanh chóng và hiệu quả. Các ngân 
hàng đang ra sức đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
khách hàng, bên cạnh các sản phẩm dịch vụ truyền 
thông như tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tín 
dụng,... các ngân hàng còn cung cấp thêm các dịch 
vụ khác như dịch vụ chi trả kiều hối, dịch vụ thanh 
toán quốc tế,... góp phần vào quá trình hội nhập tài 
chính. Để có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng 
mang tính chất quốc tế, ngân hàng phải tuân thủ 
quy định Việt Nam và còn phải đáp ứng được quy 
định của các quốc gia, của đối tác liên kết, của 
đồng tiền ngân hàng muốn giao dịch như các quy 
định, tiêu chuẩn PCRT, tài trợ khủng bô (TTKB) 
mà các quốc gia, tổ chức tài chính đặt ra khi giao 
dịch (Pol, 2020).
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Mặc dù hoạt động này đã được Chính phủ rất 
chú trọng, nhưng trong thời gian gần đây vẫn có 
những diễn biến rất phức tạp. Trong vai trò là 
trung gian của hệ thông tài chính, các ngân hàng 
thương mại Việt Nam đã nỗ lực triển khai hoạt 
động này, nhưng vẫn cần cải thiện về nhiều mặt. 
Hoạt động nhận biết khách hàng là hoạt động ưu 
tiên của các ngân hàng khi triển khai hoạt động 
PCRT và cần được thực hiện hiệu quả để các ngân 
hàng có đầy đủ thông tin đánh giá khách hàng và 
dòng tiền qua hệ thông ngân hàng. Việc thu thập 
thông tin phụ thuộc phần lớn vào thái độ, thiện chí 
cung cấp thông tin ngay từ bước nhận biết khách 
hàng. Khách hàng hiểu rõ và sấn sàng tuân thủ 
các quy định pháp luật về PCRT sẽ là động lực rất 
lớn để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho 
các ngân hàng. Đây cũng chính là lý do nghiên 
cứu của bài viết này.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Tổng quan về rửa tiền và tài trợ khủng bố
Rửa tiền có thể được hiểu là hoạt động nhằm 

mục đích tạo một vỏ bọc hợp pháp cho các nguồn 
thu bất hợp pháp để tội phạm có thể sử dụng các 
khoản tiền mà không cần lo lắng về xuất xứ 
nguồn tiền. Rửa tiền được xem là tội phạm phái 
sinh do hoạt động rửa tiền chỉ xảy ra khi có một tội 
phạm nguồn dẫn đến việc thu được nguồn lợi bất 
chính từ tội phạm đó, vì vậy ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến an ninh quốc gia. Rửa tiền đã được 
nhiều nước trên thế giới xem là tội phạm và quy 
định các hình phạt nghiêm khắc. Hoạt động rửa 
tiền càng phát triển mạnh thúc đẩy việc thực hiện 
tội phạm nguồn và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế 
do tội phạm có thể chuyển hướng nguồn lực vào 
các lĩnh vực phạm tội (Bartlett, 2002).

TTKB có thể hiểu là việc tìm kiếm phương 
thức nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động 
khủng bôi Mặc dù khác nhau về mục đích, rửa 
tiền và TTKB có những điểm chung về phương 
thức thực hiện do đều phải tìm cách tránh né, tạo 
vỏ bọc cho các dòng tiền không chính thông hoặc 
phục vụ cho mục đích bất hợp pháp. Do đó, các 
phương thức PCRT ngày nay cũng được áp dụng 
để phòng, chống TTKB (Koker, 2009).

Hoạt động rửa tiền có thể được chia thành 3 
giai đoạn cơ bản, bao gồm sắp đặt (placement), 
phân tán (Layering) và hòa nhập (Intergration). Ớ 
cấp độ quốc tế, có nhiều nỗ lực nhằm chống lại tội 
phạm rửa tiền và có thể được tìm thấy trong nỗ lực 
của Ngân hàng Thế giới thúc đẩy các biện pháp 
ngăn chặn dòng tiền vào các thị trường mới nổi, 
các hiệp định quốc tế như Công ước Vienna 1988, 
Công ước Palermo 2000, Công ước của Hội đồng 
Châu Âu năm 1990, Tuyên bố về Nguyên tắc của 
Uy ban Basel, Chỉ thị của Liên minh châu Âu, Tổ 
chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL), 
Nghị quyết của Tổ chức Quốc tế về úy ban Chứng 
khoán và Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài 
chính (FTAF).

2.2. Lý thuyết về mối quan hệ giữa nhận thức 
và hành vi

Nhận thức nhìn chung là nói đến sự hiểu biết 
của con người, bao gồm kiến thức và sự hiểu kiến 
thức đó ở các mức độ khác nhau dựa trên thông tin 
có thể từ học được, nghe nói hoặc dựa trên kinh 
nghiệm của bản thân người đó. Quá trình nhận 
thức sẽ giúp con người hiểu các sự vật từ đơn giản 
đến phức tạp, kết quả là con người có thể hiểu sự 
vật, hiện tượng sâu sắc và vận dụng để phân tích, 
đánh giá một sự vật, hiện tượng nhất định.

Hành vi là cách thể hiện suy nghĩ của một 
người ra bên ngoài thông qua hành động hoặc cử 
chỉ trạng thái trong một hoàn cảnh nhất định và 
trong một khoảng thời gian cụ thể (Kute và cộng 
sự, 2021).

Nhận thức và hành vi có môi quan hệ qua lại 
và có thể chi phôi lẫn nhau. Do đó, nhận thức về 
các quy định, kiến thức PCRT sẽ ảnh hưởng đến 
xu hướng hành vi có thể liên quan đến việc tuân 
thủ hay né tránh tuân thủ các quy định phòng 
chống rửa tiền.

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

tính, dựa vào phỏng vấn các nhân sự tại mảng 
phòng chông rửa tiền, các bộ phận liên quan và 
các kiểm soát viên giao dịch tại đơn vị kinh doanh 
nhằm tìm hiểu thực trạng nhận biết khách hàng tại 
27 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại 
Việt Nam.
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4. Đánh giá hoạt động phòng 
chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của 
các NHTM Việt Nam

4.1. Phỏng vân cán bộ nghiệp vụ 
tác nghiệp

Khoảng 27% cán bộ nhân viên cho 
rằng các quy định tại các NHTM hiện 
nay còn thiếu, chưa đầy đủ, chưa chặt 
chẽ; 40% cho rằng các quy định hiện 
nay khá đầy đủ, nhưng chưa chặt chẽ; 
33% cho rằng các quy định hiện nay rõ 
ràng, đầy đủ và chặt chẽ. (Hình 1)

Đa số cán bộ nhân viên (CBNV) 
được phỏng vấn có nhận xét các ngân 
hàng cần cải thiện thêm để quy định 
có thể được áp dụng một cách đầy đủ 
và chặt chẽ hơn.

4.2. về cơ cấu tổ chức phòng 
chống rủa tiền, tài trợ khủng bô

Khoảng 13% cho rằng cơ câu tổ 
chức chưa chặt chẽ, phân chia nhiệm 
vụ và trách nhiệm chưa rõ ràng; 67% 
cho rằng cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ, 
phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm 
khá rõ ràng và 20% cho rằng cơ cấu tổ 
chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ và 
trách nhiệm rõ ràng. (Hình 2)

4.3. về việc tổ chức, thực hiện và 
tuân thủ các quy định phòng chống 
rửa tiền, tài trợ khủng bô của các 
ngân hàng thương mại

Kết quả khảo sát về tổ chức, thực 
hiện và tuân thủ các quy định của các 
ngân hàng, có tới 67% CBNV cho 
rằng công tác tổ chức, thực hiện và 
tuân thủ các quy định PCRT, TTKB 
của các ngân hàng hiện nay chưa tốt, 
còn mang nặng tính thủ tục, thiếu định 
hướng; chỉ 33% cho rằng công tác tổ 
chức, thực hiện và tuân thủ các quy 
định PCRT, TTKB của các ngân hàng 
hiện nay khá tốt, có định hướng, mục 
tiêu rõ ràng. (Hình 3)

Kết quả này phản ánh thực tế công 
tác tổ chức, thực hiện các quy định hiện

Hình 1: Kết quả đánh giá về các quy định PCRT, TTKB

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp

Hình 2: Kết quả đánh giá về cơ cấu tổ chức về PCRT, 
TTKB

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp

Hình 3: Kết quả đánh giá về tổ chức, thực hiện và tuân 
thủ các quy định
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nay tương đối ổn định về mặt chính sách 
nhưng vẫn còn khá kém trong tổ chức thực 
hiện, nhiều sai phạm được ghi nhận trong 
các đợt kiểm tra, giám sát.

4.4. vể nguồn nhân lực và đào tạo liên 
quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ 
khủng bố

Khoảng 47% cho rằng hiện nay thiếu 
nhân lực, trình độ chưa cao và chưa đào tạo 
chuyên sâu bài bản; 53% cho rằng nguồn 
nhân lực và đào tạo hiện nay ở mức tương 
đối, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc, đã 
thực hiện đào tạo nhưng còn mang tính 
hình thức chưa chuyên sâu bài bản.

Có thể thấy, nguồn nhân lực và đào tạo 
hiện nay ở mức tương đôi. Nhìn chung, 
nhân lực có thể đáp ứng yêu cầu công việc 
nhưng chưa được chuyên sâu, cần được 
đào tạo thêm. (Hình 4)

4.5. về hệ thống công nghệ thông tin, 
truyền thông

Kết quả khảo sát có tới 93% cho rằng 
hệ thông công nghệ thông tin, truyền 
thông của các NHTM hiện nay khá đầy đủ, 
truyền thông khá hiệu quả, ý kiến, đề xuất 
của nhân viên đã được xem xét, chú ttọng. 
(Hình 5)

4.6. Mức độ xuất hiện các giao dịch 
đáng ngờ về phòng chống rửa tiền, tài trợ 
khủng bố ở các nhóm thông tin

Theo kết quả khảo sát (Hình 6), trong 
các nhóm thông tin được đề cập, hầu hết 
đều cho rằng sự xuất hiện giao dịch đáng 
ngờ ỡ các nhóm thông tin là không quá
cao. Mức độ thường xuyên xuất hiện giao dịch đáng 
ngờ ở các nhóm thông tin là khá thấp, chỉ từ 0-13%, 
nhóm thông tin liên quan đến khách hàng nước 
ngoài là hầu như không có và mức độ xuất hiện 
tương đối thấp. Tương tự đối với nhóm thông tin về 
hoạt động kinh doanh không thường xuất hiện giao 
dịch đáng ngờ. Trong sô' các nhóm được khảo sát, 
nhóm thông tin về khách hàng là nhóm được cho là 
có giao dịch đáng ngờ thường xuyên hơn cả. Điều 
này cho thấy đây là thông tin quan trọng trong hoạt 
động PCRT và ngân hàng cần chú trọng vào công 

Hình 4: Kết quả đánh giá về nguồn nhân lực 
và đào tạo

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp

Hình 5: Kết quả đánh giá về hệ thống công nghệ

tác nhận biết khách hàng để có khả năng nhận biết 
giao dịch đáng ngờ tốt hơn. Thông tin về khách 
hàng được thu thập chủ yếu khi khách hàng bắt đầu 
thiết lập quan hệ với ngân hàng, nên có thể chủ 
động thu thập được đúng và đầy đủ thông tin nhất 
trong giai đoạn này.

5. Giải pháp gia tăng hiệu quả phòng chông 
rửa tiền cho các NHTM Việt Nam

Chú trọng vào đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ 
thực hiện công tác PCRT của ngân hàng. Nội dung 
cốt lõi trong công tác đào tạo PCRT là đào tạo theo
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Hình 6: Đánh giá về mức độ xuất hiện các giao dịch đáng ngờ ở các nhóm thông tin
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Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp

dõi, nhận biết giao dịch đáng ngờ và cập nhật thông 
tin khách hàng. Bắt đầu từ những nhân viên chuyên 
trách này, ngân hàng nên tiếp tục đào tạo cho các 
nhân viên, cán bộ làm việc ở các bộ phận khác 
nhau trong ngân hàng, đặc biệt là các nhân viên 
tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, là tầng lớp đầu 
tiên của ngân hàng đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng 
rửa tiền của bọn tội phạm.

Theo thời gian, chương trình đào tạo cần phân 
hóa nội dung cho những đối tượng cụ thể, các bộ 
phận thực hiện nghiệp vụ khác nhau trong ngân hàng 
cần được thiết kế chương trình và thời gian đào tạo 
phù hợp cho từng nghiệp vụ. Đội ngũ nhân viên mới 
của ngân hàng cũng cần phải ngay lập tức được trang 
bị kiến thức cũng như tầm quan trọng của chính sách 
nhận biết khách hàng và những yêu cầu cơ bản tại 
ngân hàng để thực hiện phòng chống rửa tiền. Qua 
đó các nhân viên mới và cũ sẽ thực hiện việc nhận 
biết, nghi ngờ, theo dõi và xem xét kỹ lưỡng với các 
khách hàng được nhận định là có rủi ro cao, để kịp 
thời phát hiện ra các giao dịch có khả năng là giao 
dịch rửa tiền để hạn chế rủi ro cho ngân hàng.

Cần xử lý nghiêm, tăng mức độ xử lý kỷ luật đối 
với cán bộ và nhân viên vi phạm. Phôi hợp chặt chẽ 
với Cục Phòng chông rửa tiền, việc hợp tác chặt 
chẽ giúp các ngân hàng nhận được sự tư vấn chính

xác trong việc xây dựng các biện pháp thực hiện 
PCRT và xử lý các giao dịch đáng ngờ. Đồng thời, 
giúp ngân hàng có thêm thông tin và định hướng 
phát triển để có sự chuẩn bị tốt nhất, hoàn thiện hệ 
thông văn bản, cơ cấu PCRT tại chính ngân hàng, 
đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về mặt tuân thủ và 
xây dựng hệ thống quản lý rủi ro rửa tiền theo các 
tiêu chuẩn quốc tế.

Hoàn thiện mô hình tổ chức từ trụ sở chính, chi 
nhánh đến công ty con là điều kiện vô cùng quan 
trọng để thực hiện có hiệu quả công tác chống rửa 
tiền. Tại trụ sở chính, phải có một đơn vị chịu trách 
nhiệm về việc kiểm soát, chông tham nhũng để xử 
lý và phân tích các báo cáo cũng như thu thập dữ 
liệu giao dịch và khách hàng. Ớ chi nhánh và các 
công ty trực thuộc, mỗi đơn vị cũng cần có bộ phận 
chông rửa tiền, bộ phận này liên hệ và được sự hỗ 
trợ của bộ phận chuyên trách chông khủng bố của 
trụ sở chính. Ngoài ra, cũng cần kiểm soát sự tuân 
thủ, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, tuân thủ 
các quy định liên quan về phòng chông rửa tiền.

Thực hiện xác định rủi ro, các dấu hiệu rửa 
tiền trong từng sản phẩm dịch vụ, từng hoạt động 
kinh doanh, giao dịch, như: hoạt động kế toán giao 
dịch, hoạt động tín dụng, hoạt động tài trợ thương 
mại, hoạt động chứng khoán, hoạt động thẻ,... ■
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ABSTRACT:
This study analyzes and assesses the current anti-money laundering activities of Vietnamese 

commercial banks through surveying banking employees. The results show that although 
Vietnamese banks have paid attention to anti-money laundering activities, these activities still 
have many shortcomings in terms of organizational structure, regulations, human resources, etc. 
Based on the study’s results, some solutions are proposed to help Vietnamese commercial banks 
strengthen their anti-money laundering activities.
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